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5.35.05.37.026/08/1996ThiênLương Gia03021612321

5.54.06.310.001/11/2000AnNguyễN Văn03021811162

6.26.06.37.005/02/2000ÂnLê Hồng03021811173

7.37.07.010.022/05/2000ÂnTiêu Khánh03021811184

6.36.05.710.002/03/2000BackhamNguyễn03021811195

8.28.08.010.017/10/2000BảoHồ A03021811206

4.23.05.07.016/11/2000BảoTrần Chí03021811217

7.78.06.710.018/05/2000CườngLê Thanh03021811228

6.67.06.07.011/09/2000DuyNgô Quốc03021811249

7.76.09.210.009/09/1999DuyNguyễn Đình030218112510

7.67.07.810.027/01/2000DũngNguyễn Thanh030218112611

5.55.05.77.005/04/2000DươngNguyễN Xuân030218112812

6.65.08.57.009/06/2000ĐạiNguyễn Xuân030218113013

8.38.08.310.022/10/2000ĐạtHuỳnh Tấn030218113214

5.84.07.010.026/06/2000ĐăngNguyễn Hải030218113315

8.78.09.310.018/06/2000ĐôngVũ Văn030218113416

8.78.09.310.014/11/2000ĐứcMai Văn030218113517

8.28.08.010.005/03/2000ĐứcTrang Sĩ Hoài030218113718

5.55.05.77.014/12/2000EmNguyễn Văn Qưới030218113819

7.68.06.510.025/06/2000GiangNguyễn Hoàng030218113920

6.97.06.87.027/12/2000HàNguyễn Ngọc030218114021

7.87.08.310.029/06/2000HàoPhạm Hữu030218114122

7.68.07.27.002/06/2000HảiQuách Minh030218114323

7.07.06.310.007/07/1999HậuHuỳnh Phước030218114424

8.07.08.710.004/05/1999HiệpThái Ngọc030218114525

5.74.06.810.021/03/2000HiểnNguyễn Phạm Quang030218114626

7.87.08.210.027/05/1999HiếuTrương Chí030218114727

6.86.07.010.021/9/2000HuyBùi Hoàng030218114928

5.66.04.010.014/08/2000HuyCao Phạm Gia030218115029

7.68.07.37.011/05/2000HuyNguyễn Đức030218115130

7.06.07.510.002/05/2000HuyTrần Tú030218115331

5.23.06.710.011/08/2000HùngĐặng Văn030218115432

8.08.07.510.027/05/2000HưngĐồng Lưu030218115533
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3.00.05.77.029/07/2000HưngNguyễn Thanh030218115634

6.66.06.510.009/01/2000KhangMai Bảo030218115735

8.18.07.710.006/06/2000KhangTrần Văn Dĩ030218115836

8.18.07.710.008/11/2000KhoaTrịnh Phong Anh030218116037

6.87.05.710.020/05/2000KỳLâm Vỉnh030218116138

7.78.06.710.024/03/2000LâmNguyễn Ngọc Hoàng030218116239

7.48.06.77.010/01/1999LongHoa Kim030218116340

7.27.06.710.029/6/2000LongLý A030218116441

7.67.07.810.010/10/2000LongNguyễn Tiến030218116542

4.53.05.010.029/2/2000LộcBùi Đức030218116643

6.85.08.310.007/07/2000LộcTrần Tấn030218116844

6.56.06.210.009/05/2000MẫnNguyễn Minh030218116945

6.66.06.510.022/08/2000NamNguyễn Võ Hoài030218117046

7.88.07.010.002/06/2000NghĩaLê Thành030218117147

5.34.05.710.005/03/2000NghĩaTrần Trọng030218117248

4.53.05.010.007/10/2000NguyênLâm Hoàng030218117349

6.47.04.810.010/06/1999NguyênPhạm Văn030218117450

6.15.06.510.020/09/2000NhânĐỗ Thành030218117551

6.86.07.010.002/07/2000PhátPhạm Nguyễn Minh030218117852

4.23.05.07.022/3/2000PhiNguyễn Hoàng030218117953

4.53.05.77.024/03/2000PhúNguyễn Ngọc030218118054

6.97.06.77.023/7/2000PhúcHồ Tấn030218118155

5.65.06.07.004/09/2000PhươngTrần Hoài030218118356

5.25.05.07.006/12/2000QuânHồ Lê Ngọc030218118457

8.78.09.310.021/02/2000QuânTrần Minh030218118558

7.47.07.310.011/01/2000SangDiệp Thanh030218118759

8.07.08.710.005/06/2000SơnTrần Hoàng030218118960

8.78.09.310.014/04/2000TàiLại Ngọc Đức030218119061

6.36.05.710.020/03/2000TàiNguyễn Tấn030218119162

7.16.07.710.008/06/2000TâmHuỳnh Trọng030218119263

5.04.05.77.028/07/2000TâmLương Võ Trí030218119364

5.95.06.010.013/4/2000TânTạ Hữu030218119565

5.44.06.77.008/06/2000ThànhNgô Xuân030218119666

5.24.05.510.002/01/2000ThảoTrần Việt030218119767

4.53.05.010.019/07/2000ThắngĐoàn Quốc030218119868

7.37.07.87.018/11/2000ThắngTrần Trung030218119969

5.84.07.010.007/07/2000ThiệnBùi Nguyễn Quốc030218120170

5.25.05.07.009/04/2000ThiệnNguyễn Đăng030218120271

3.92.05.57.011/10/2000ThiệnNguyễn Ngọc Bảo030218120372

7.56.08.710.028/03/2000ThiệnTrần Quang030218120473
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8.07.08.810.030/12/2000ThoànNguyễn Thanh030218120574

5.26.03.77.025/03/2000ThốngTrần Nhất030218120675

5.95.06.010.026/09/2000ThuậnVõ Văn030218120776

7.36.08.210.029/06/2000TiếnTrần Trung030218120977

9.09.08.810.027/11/2000TiếnTrần Văn030218121078

5.25.04.310.030/10/2000TínLê Trung030218121179

7.77.08.010.023/01/2000ToànTrần Lâm Quốc030218121280

5.15.04.77.023/04/2000TríNguyễn Minh030218121381

4.63.06.07.010/07/2000TrungVõ Văn030218121482

7.98.08.07.026/04/2000TrườngNguyễn Nhật030218121583

6.97.06.010.017/12/2000TrườngNguyễn Nhật030218121684

7.17.07.27.023/07/2000TrườngNguyễn Văn030218121785

7.07.06.310.025/12/2000TrườngTrần Đan030218121986

7.37.07.010.020/04/2000TrườngVũ Lê Quang030218122087

5.15.04.77.003/10/2000TuấnNguyễn Hoàng Anh030218122288

6.96.07.310.003/05/2000TuấnNguyễn Huỳnh Anh030218122389

5.04.05.77.006/09/2000TuấnNguyễn Thành030218122490

8.18.07.710.024/09/2000TuấnPhạm Văn030218122591

1.80.02.77.014/09/2000ViệtTrần Anh030218122692

6.55.07.510.004/12/2000VinhĐào Hiển030218122793

7.16.07.810.019/10/2000ÝNguyễn Văn030218122894

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 07 tháng 08 năm 2020

2(2.1%)8(8.5%)23(24.5%)19(20.2%)27(28.7%)14(14.9%)1(1.1%)94(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐ ÔTÔ 18B3/3


